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THÔNG BÁO 
XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2017- ĐỢT 1
(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao)

1. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau
1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau
a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển 

b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) hoặc tốt nghiệp đại học chính qui loại khá có điểm trung bình tích lũy từ 7.5 điểm trở lên (thang điểm 10) đúng ngành hay ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 1 công trình khoa học thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước qui định. 

c. Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành dự tuyển và phải học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải được xét môn học BTKT trước khi dự tuyển.

Từ ngày 10/2/2017 – 30/3/2017 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt ngành phù hợp, ngành gần với ngành dự thi. Người dự thi phải nộp bản sao bằng thạc sĩ + bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt 

1.2. Bài luận về hướng nghiên cứu: (báo cáo phỏng vấn)
- Bài luận phải được viết và báo cáo bằng tiếng Việt và theo hướng dẫn tại phụ lục 1
- Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký với CSĐT chậm nhất là trước khi báo cáo tiểu luận tổng quan và phải được CSĐT chấp thuận.

1.3.  Cán bộ hướng dẫn (CBHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn, nhận hướng dẫn. (danh sách cán bộ nhận hướng dẫn đính kèm), Người dự tuyển nếu mời CBHD ngoài danh sách này thì phải được sự chấp thuận của CSĐT.
1.4. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên (không phải là CBHD) có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển. Trường hợp cần thiết phải mời CBHD viết thư giới thiệu thì chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ người hướng dẫn (đối với trường hợp có 2 CBHD).  

1.5. Thâm niên công tác: không bắt buộc.

1.6. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ dự tuyển)
1.7. Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 2.1 thông báo này
1.8. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN: 

2.1. Môn Ngoại ngữ: 

2.1.1. Thi môn ngoại ngữ: Người dự tuyển chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1.2 thì thì phải thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2017- đợt 1. Điểm thi môn ngoại ngữ phải đạt ≥ 60 điểm. Người dự tuyển được chọn đăng ký thi 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung. 

· Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ thi tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16g ngày 28/4/2017 và được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ; 
· Các trường hợp nộp bổ sung văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ từ 16giờ ngày 28/4/2017 đến 16 giờ ngày 30/05/2017 vẫn được xét miễn nhưng không được hoàn lại lệ phí thi môn ngoại ngữ.
· Sau 16 giờ ngày 30/05/2017 các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ và không thi môn ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả bị hủy kết quả phỏng vấn.
2.1.2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngôn ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

d) Có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 60 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ.
đ) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ B2 do 1 trong 10 đơn vị đã được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cấp chứng chỉ gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQG HN; Trường ĐH Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm-HCM; Trung tâm SEAMEO; ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội; Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Cần Thơ, các chứng chỉ phải còn thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự t. 

e) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tối thiểu cấp độ B2 còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi, gồm các chứng chỉ sau: 
e.1. Tiếng Anh (Các điểm số nêu dưới đây là điểm tối thiểu cần đạt được)
	IELTS
(*)
	TOEFL
(ETS cấp)
	TOEIC
(L-R)
	Cambridge Exam
	BEC
	BULATS
	VNU-EPT
(**)

	5.5 
	PBT/ITP: 500
CBT: 173
iBT: 61
	600
	First FCE
	Busines Vantage
	60
	251


(*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp
(**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp 

e.2. Một số tiếng khác:

	tiếng Nga
	tiếng Pháp
	tiếng Đức
	tiếng Trung
	tiếng  Nhật

	TRKI 2  
	DELF B2
 TCF niveau B2 
	B2
TestDaF level 4
	HSK cấp độ 4 
	JLPT   N2


2.2. Phỏng vấn xét tuyển: 

· Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, …. xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, …. Điểm trung bình chung của tất cả thành viên Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

· Đối với người dự tuyển tốt nghiệp đại học loại khá và người dự tuyển có bằng thạc sĩ học theo phương thức không làm luận văn phải có tối thiểu 1 bài báo khoa học

2.3. Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: 

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu năm 2017- đợt 1.

3.  DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (phụ lục 2)

4.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 10/02/2017 đến 16g ngày 04/4/2017 (giờ hành chánh).
- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 03/4/2017 đến 16g ngày 14/4/2017 (giờ hành chánh). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

· Đối với người dự tuyển sẽ nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ sau ngày 14/4/2017, được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng thạc sĩ khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao bằng thạc sĩ trước ngày 30/5/2017. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNThS sẽ bị hủy kết quả xét tuyển
· Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2017, được được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng TNĐH khi nộp hồ sơ dự tuyển và phải nộp bản sao bằng TNĐH trước ngày 30/5/2017. Sau thời hạn này nếu không bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả xét tuyển
4.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi): 

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

- Lệ phí thi môn ngọai ngữ: 120.000đ/ người dự tuyển

4.3. Lịch xét tuyển

- Ngày thi môn ngoại ngữ
: sáng ngày 21/5/2017
- Ngày phỏng vấn xét tuyển
: 22/5/2017 – 27/5/2017 (lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo vào cuối tháng 4/2017 tại trang web http://www.hcmus.edu.vn)

5. LỚP ÔN TẬP MÔN ANH VĂN:

Các lớp ôn tập môn Anh văn sẽ học vào ban ngày 3 buổi/ tuần. 

Lịch học cụ thể sẽ thông báo vào cuối tháng 2/2017 tại trang web: http://www.hcmus.edu.vn

	Nơi nhận:

- ĐHQG -HCM để báo cáo

- Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …

- Các đơn vị trong trường

- Lưu VT, Phòng SĐH
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trần Lê Quan


Phụ lục 2
DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU
XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 - ĐỢT 1
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
(*): Chỉ tiêu có thể điều chỉnh sau khi có kết quả thi tuyển
	Stt
	Mã số
	Ngành đào tạo
	Dự kiến chỉ tiêu (*)
	Ghi chú

	1. 
	62480101
	Khoa học máy tính
	5
	

	2. 
	62480104
	Hệ thống thông tin
	3
	

	3. 
	62460102
	Toán giải tích
	5
	

	4. 
	62460104
	Đại số và lí thuyết số
	3
	

	5. 
	62460106
	Lí thuyết xác suất và thống kê toán học
	4
	

	6. 
	62460112
	Toán Ứng dụng
	5
	

	7. 
	62460110
	Cơ sở toán cho tin học
	5
	

	8. 
	62440109
	Quang học
	5
	

	9. 
	62440103
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán
	3
	

	10. 
	62440111
	Vật lý địa cầu
	2
	

	11. 
	62 44 05 01
	Vật lý nguyên tử và hạt nhân 
	3
	

	12. 
	62440104
	Vật lý chất rắn
	2
	

	13. 
	62440105
	Vật lý vô tuyến và điện tử
	2
	

	14. 
	62440114
	Hoá hữu cơ
	8
	

	15. 
	62440118
	Hoá phân tích
	2
	

	16. 
	62440119
	Hoá lý thuyết và hoá lý
	8
	

	17. 
	62420116
	Hoá sinh học 
	8
	

	18. 
	62420112
	Sinh lý học thực vật
	3
	

	19. 
	62420104
	Sinh lý học người và động vật  
	2
	

	20. 
	62420107
	Vi sinh vật  học
	3
	

	21. 
	62420120
	Sinh thái học
	
	

	22. 
	62420121
	Di truyền học
	2
	

	23. 
	62420201
	Công nghệ sinh học
	1
	

	24. 
	62850101
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	3
	

	25. 
	62440303
	Môi trường đất và nước
	3
	


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ
1. Thời gian đào tạo:
Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm.
2. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ:
2.1. Kiến thức chung: 

a. Môn Triết: NCS tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài và NCS chưa có bằng thạc sĩ phải học môn Triết, chương trình dành cho học viên SĐH (4 tín chỉ). NCS đã tốt nghiệp thạc sĩ trong nước được miễn môn Triết
b. Môn Ngoại ngữ: NCS phải đạt trình độ ngoại ngữ đầu ra theo đúng qui chế đào tạo sau đại học hiện hành

2.2. Kiến thức chuyên ngành

a. Phần 1: Các học phần bổ sung: là học phần gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ cùng khóa dành cho các đối tượng như sau: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành học tiến sĩ; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp

b. Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

· Học phần ở trình độ tiến sĩ: 12 tín chỉ, (tương ứng từ 3 – 4 môn học). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành
· Các chuyên đề tiến sĩ: 6 tín chỉ (2 chuyên đề). Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

· Tiểu luận tổng quan:  về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết
c. Phần 3: Nghiên cứu khoa học: Trong thời gian học tập, kể từ sau khi trúng tuyển đến trước khi đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ, nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được công bố, hoặc được chấp nhận đăng trong ít nhất hai bài báo có phản biện khoa học độc lập, trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị khoa học trong hoặc ngoài nước. Các tạp chí khoa học và kỷ yếu hội nghị khoa học phải thuộc danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước quy định cho ngành liên quan đến ngành đào tạo

Bài báo khoa học đã công bố chỉ được công nhận khi NCS là tác giả chính (là người đứng tên đầu trong nhóm tác giả) và có để tên cơ sở đào tạo (trường ĐH KH Tự nhiên- ĐHQG.HCM-VN) là một trong các đơn vị chủ quản của NCS.

2.3. Luận án tiến sĩ
3. Học phí:

Dự kiến học phí: NCS đã có bằng thạc sĩ: 20.500.000 – 22.000.000đ/ năm

NCS chưa có bằng thạc sĩ: phải đóng thêm học phí học các học phần cao học theo mức thu hiện hành
Phụ lục 1: Mẫu trang bìa báo cáo
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

:

BÀI LUẬN BÁO CÁO PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

NGHIÊN CỨU SINH
Họ tên người dự tuyển:

Tên đề tài/ hướng nghiên cứu:

Ngành dự tuyển:

Đăng ký hình thức đào tạo: 


NCS đã có bằng thạc sĩ:  
Tập trung 3 năm  □

Không tập trung 3 năm □

NCS chưa có bằng thạc sĩ: 
Tập trung 5 năm  □

Không tập trung 5 năm □


Người hướng dẫn chính:


Cơ quan công tác:

Người hướng dẫn phụ (nếu có):


Cơ quan công tác: 

Phụ lục 1: Hướng dẫn viết nội dung bài luận báo cáo

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI LUẬN BÁO CÁO 

PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

· Bài luận báo cáo được trình bày 1 mặt trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, Times New Roman; Canh lề trên, dưới, phải trái 2.5 cm; đóng bìa theo mẫu và không được đóng gáy xoắn.

· Người dự tuyển trình bày báo cáo bằng power-point. 

· Bài luận gồm những nội dung chính sau đây:

I. Phần 1: Kinh nghiệm chuyên môn và kế hoạch học tập: (dài 3 - 4 trang)
1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

2. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).

4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

5. Kinh nghiệm của người dự tuyển:  về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác; kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân người dự tuyển trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…

6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. 

II. Phần 2: Giới thiệu khái quát đề tài/ hướng nghiên cứu luận án tiến sĩ (dài 4 - 5 trang)
1. Tên đề tài/ hướng nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài/ hướng nghiên cứu
4. Tóm tắt nội dung nghiên cứu luận án
5. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu của luận án
	DANH SÁCH CÁN BỘ NHẬN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017
Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- HCM

	
	Lưu ý:
	
	
	

	1. (*) Điều kiện CBHD của ngành Môi trường đất và nước; ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường:  Nếu với cán bộ hướng dẫn là thành viên ngoài Trường ĐH KHTN, thì yêu cầu phải có một cán bộ của Khoa Môi trường Trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM đồng hướng dẫn.

	2. Nếu ứng viên mời CBHD không có tên trong danh sách dưới đây ở tất cả các ngành thì phải liện hệ bộ môn phụ trách ngành để đăng ký bổ sung danh sách trước khi nộp hồ sơ dự tuyển

	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên CBHD
	Hướng đề tài nghiên cứu
	Số NCS nhận năm 2017
	Email CBHD

	 
	Ngành: Giải tích 
	 
	 
	 

	1
	GS. TS. Dương Minh Đức
	Giải tích 
	1
	dmduc@hcmus.edu.vn

	2
	TS. Lý Kim Hà 
	Giải tích phức 
	1
	lkha@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Ông Thanh Hải
	Giải tích số 
	1
	othai@hcmus.edu.vn

	4
	TS. Võ Hoàng Hưng 
	Giải tích 
	1
	vhhung@hcmus.edu.vn

	5
	TS. Nguyễn Thành Long
	Phương trình đạo hàm riêng
	3
	longnt1@yahoo.com 

	6
	PGS. TS. Nguyễn Đình Phư
	Phương trình vi phân
	1
	ndphu_dhtn@yahoo.com.vn 

	7
	TS. Bùi Lê Trọng Thanh
	Phương trình đạo hàm riêng
	1
	bltthanh@hcmus.edu.vn 

	8
	PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn
	Phương trình đạo hàm riêng
	1
	tuanhuy_bs@yahoo.com 

	9
	GS. TS. Đặng Đức Trọng
	Phương trình đạo hàm riêng / Thống kê
	3
	ddtrong@hcmus.edu.vn

	10
	TS. Nguyễn Thị Thu Vân
	Tối ưu 
	1
	nttvan@hcmus.edu.vn

	11
	TS. Huỳnh Quang Vũ
	Tôpô
	1
	hqvu@hcmus.edu.vn

	 
	Ngành: Đại số và Lý thuyết số
	 
	 
	 

	1
	GS.TS. Bùi Xuân Hải
	Nhóm tuyến tính trên vành
	2
	bxhai@hcmus.edu.vn

	2
	TS. Mai Hoàng Biên (đồng hướng dẫn với Bùi Xuân Hải)
	Nhóm tuyến tính trên vành
	2
	maihoangbien@gmail.com

	3
	PGS.TS. Trần Tuấn Nam
	Đồng điều và đối đồng điều địa phương
	2
	namtuantran@gmail.com

	4
	TS. Nguyễn Viết Đông (đồng hướng dẫn với Trần Tuấn Nam)
	Đồng điều và đối đồng điều địa phương
	2
	nvdong@hcmus.edu.vn

	 
	Ngành: Toán Ứng dụng
	 
	 
	 

	1
	GS.TS. Phan Quốc Khánh 
	Tối ưu
	3
	pqkhanh@hcmiu.edu.vn

	2
	TS. Trịnh Anh Ngọc
	Cơ học
	3
	tangoc@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Vũ Đỗ Huy Cường 
	Cơ học
	1
	vdhcuong@hcmus.edu.vn

	4
	PGS. TS. Đinh Ngọc Thanh
	Tài chính định lượng/Thống kê 
	1
	dnthanh@hcmus.edu.vn

	5
	TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh 
	Tối ưu
	1
	nlhanh@hcmus.edu.vn

	6
	TS. Thái Doãn Chương (đồng hướng dẫn với TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh)
	Tối ưu
	1
	

	7
	TS. Nguyễn Minh Tùng 
	Tối ưu
	1
	nmtung@hcmus.edu.vn

	 
	Ngành: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Trần Lộc Hùng
	Các định lý giới hạn
	2
	tlhungvn@gmail.com

	2
	TS. Võ Văn Tài
	Thống kê Bayes và ứng dụng
	1
	vvtai@ctu.edu.vn

	3
	GS.TS. Đặng Đức Trọng
	Thống kê phi tham số
	1
	ddtrong@hcmus.edu.vn

	4
	GS.TS. Phạm Gia Thụ
	Thống kê nhiều chiều
	1
	thu.pham-gia@umoncton.ca

	5
	PGS.TS. Đinh Ngọc Thanh
	Thống kê nhiều chiều
	1
	dnthanh@hcmus.edu.vn

	6
	TS. Dương Tôn Đảm
PGS.TS. Tô Anh Dũng
	Quá trình khuếch tán và bài toán dẫn truyền
	1
	damdt@uit.edu.vn

	7
	TS. Nguyễn Văn Huấn
	Sự hội tụ mạnh của các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng
	1
	nguyenvanhuan@sgu.edu.vn

	 
	Ngành: Quang Học
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu
	Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	vththu@hcmus.edu.vn

	2
	TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
	Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	lvthung@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Lê Trấn
	Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	ltran@hcmus.edu.vn

	4
	TS. Lê Văn Ngọc
	Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	lvngoc@hcmus.edu.vn

	5
	PGS.TS. Lâm Quang Vinh
	Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	lqvinh@hcmus.edu.vn

	6
	PGS.TS. Dương Ái Phương
	Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	daphuong@hcmus.edu.vn

	7
	PGS.TS.Huỳnh Thành Đạt
	 Vật liệu Quang - Điện, nano
	1
	htdat@vnuhcm.edu.vn

	8
	TS. Lê Thị Quỳnh Anh
	Laser - quang phi tuyến
	1
	quynhanhl@yahoo.com

	 
	Ngành: Vật lý Địa cầu
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Trần Văn Nhạc
	Trọng lực
	1
	tranvannhac@gmail.com

	2
	TS. Đỗ Văn Lưu
	Thăm dò địa chấn
	1
	luudv44@gmail.com

	3
	TS. Lưu Việt Hùng
	Vật lý Địa cầu ứng dụng
	1
	viethungluu0510@gmail.com

	4
	TS. Nguyễn Hồng Bàng
	Vật lý Địa cầu ứng dụng
	1
	nhbang@hcm.vnn.vn

	5
	PGS.TS. Trần Vĩnh Tuân
	
	1
	0918629116

	 
	Ngành: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
	 
	 
	 

	1
	GS. TS Châu Văn Tạo
	* Lý thuyết hạt nhân và kỹ thuật hạt nhân
	2
	cvtao@hcmus.edu.vn 

	2
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm
	* Điện tử hạt nhân
	1
	nguyenngoclam_ne@yahoo.com.vn

	3
	TS. Huỳnh Trúc Phương
	* Phương pháp phân tích hạt nhân
	1
	htphuong@hcmus.edu.vn 

	4
	PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng
	* Nghiên cứu định liều bức xạ photon dùng vật liệu nhiệt phát quang dạng bột CaSO4:Dy  
	2
	ngvhung58@gmail.com

	
	
	* Nghiên cứu chế tạo liều kế Albedo neutron để định liều cá nhân
	
	

	5
	PGS.TS. Trần Quốc Dũng
	* Phát triển phương pháp gamma scanning trong quản lý chất thải phóng xạ
	2
	dungtranquoc@gmail.com

	
	
	* Phương pháp hạt nhân trong nghiên cứu vật liệu
	
	

	6
	PGS.TS. Đỗ Quang Bình
	* Nghiên cứu phân tích và đánh gia an toàn chuyển đổi nhiên liệu lò phản ứng từ HEU SANG LEU
	2
	doquangbinh2005@yahoo.com

	
	
	* Nghiên cứu và thiết kế lò phản ứng thế hệ mới: lò phản ứng sóng chạy (Traveling wave reactor) 
	
	

	 
	TS. Trần Thiện Thanh
	* Nghiên cứu đặc trưng vật liệu bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy
	1
	ttthanh@hcmus.edu.vn

	8
	TS. Lê Công Hảo
	* Nghiên cứu xác định hoạt độ mẫu môi trường bằng phương pháp do alpha, alpha beta tổng
	1
	lchao@hcmus.edu.vn

	9
	TS. Hoàng Thị Kiều Trang
	* Hướng nghiên cứu trong vật lý Y khoa
	1
	htktrang@hcmus.edu.vn

	10
	TS. Trần Duy Tập
	* Nghiên cứu cấu trúc màng điện cực polymer sử dụng cho pin nhiên liệu bằng phương pháp tán xạ tia X và neutron
	1
	tdtap@hcmus.edu.vn

	11
	TS. Võ Hồng Hải
	Ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ lên các hệ đo hạt nhân (mô phỏng và thực nghiệm)
	1
	vhhai@hcmus.edu.vn 

	 
	Ngành: Vật lý vô tuyến và điện tử
	 
	 
	 

	1
	TS. Lê Đức Hùng
	Thiết kế mạch VLSI
	1
	ldhung@fetel.hcmus.edu.vn

	2
	TS. Bùi Trọng Tú
	Mạch và hệ thống tích hợp thông minh
	2
	btttu@fetel.hcmus.edu.vn

	3
	TS. Huỳnh Hữu Thuận
	 - Các hệ thống IoT. 
-  Xử lý tín hiệu Video tốc độ cao.
	1
	hhthuan@hcmus.edu.vn

	
	Ngành: Hóa sinh
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hồng Thương
	Nghiên cứu và ứng dụng nguồn gene mã hóa enzyme tham gia tổng hợp các terpenoid có giá trị ở thực vật 
	1
	nththuong@hcmus.edu.vn

	2
	Bùi văn Lệ
	Công Nghệ Sinh Học Nông Nghiệp
	1
	bvanle@hcmus.edu.vn

	3
	Võ Thanh Sang
	Tách chiết và đánh giá dược tính các hợp chất tự nhiên
	2
	vtsang@ntt.edu.vn

	4
	Ngô Đại Hùng
	Các hợp chất có hoạt tính Sinh học
	2
	hungdaingo83@yahoo.com

	5
	Đinh Minh Hiệp
	Các hợp chất có hoạt tính Sinh học
	1
	dinhminhhiep@gmail.com

	6
	Lê Thị Thanh Mai
	Sản phẩm có hoạt tính sinh học
	1
	mai.dhqg@gmail.com

	 
	Ngành: Sinh lý học người và động vật
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà
	Vật liệu y sinh và kỹ nghệ mô
	1
	tlbha@hcmus.edu.vn

	2
	PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
	Di truyền phân tử người
	1
	nthue@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Đỗ Minh Sĩ
	Sinh dược phẩm
	1
	dmsy@hcmus.edu.vn

	4
	PGS.TS. Phạm Văn Phúc
	Sinh học tế bào gốc và ung thư
	2
	pvphuc@hcmus.edu.vn

	 
	Ngành: Sinh lý học thực vật
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Bùi Trang Việt
	Dinh dưỡng và phát triển thực vật
	1
	btviet@hcmus.edu.vn

	2
	PGS.TS. Võ Thị Bạch Mai
	Dinh dưỡng và phát triển thực vật
	1
	vtbmai@hcmus.edu.vn

	3
	PGS.TS. Nguyễn Du Sanh
	Dinh dưỡng và phát triển thực vật
	2
	ndsanh@hcmus.edu.vn

	4
	TS. Trần Thanh Hương
	Dinh dưỡng và phát triển thực vật, nuôi cấy tế bào thực vật
	1
	trthuong@hcmus.edu.vn

	5
	TS. Đỗ Thường Kiệt
	Quang hợp và các stress liên quan đến quang hợp ở thực vật
	1
	dtkiet@hcmus.edu.vn

	6
	Cán bộ chuyên ngành Sinh lý thực vật (hoặc chuyên ngành có liên quan) hội đủ tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo quy định của Đại học Quốc Gia (có 1 cán bộ là giảng viên của trường ĐH KHTN đồng hướng dẫn).
	Dinh dưỡng và phát triển thực vật, nuôi cấy tế bào thực vật
	 
	 

	 
	Ngành: Di truyền học
	 
	
	 

	1
	TS. Nguyễn Thụy Vy
	Di truyền người, sinh học phân tử ung thư
	1
	ntvy@hcmus.edu.vn

	2
	TS. Nguyễn Hoàng Chương
	Di truyền vi sinh vật
	1
	nhchuong@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Nguyễn Đăng Quân
	Miễn dịch học phân tử
	1
	quanng2009@gmail.com

	 
	Ngành: Vi sinh vật học
	 
	 
	 

	1
	GS. Wolfgang Schumann (GS danh dự của Trường ĐH KHTN, GS. Trường ĐH Bayreuth, Germany); NCS làm tại PTN của PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng, ĐH KHTN
	Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp ở vi khuẩn
	2
	WSchumann@uni-bayreuth.de 
(ndhoang@hcmus.edu.vn)

	2
	PGS. TS. Phan Thị Phượng Trang
	Nghiên cứu phát hiện Vi sinh vật gây bệnh trong mẫu bệnh phẩm ở Việt Nam
	1
	ptptrang@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Hồ Bảo Thùy Quyên
	Nấm cộng sinh với thực vật
	1
	hbtquyen@hcmus.edu.vn

	4
	TS. Vũ Văn Vân
	Nghiên cứu các enzyme phân hủy polysaccharide và xác định vai trò sinh học
	1
	anhvan.vu@gmail.com

	
	Ngành: Công nghệ sinh học
	
	
	

	1
	PGS. TS. Nguyễn Tú Anh

Trường ĐH Y Dược- HCM

GS. TS. Nguyễn Văn Thanh

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	Sàng lọc nhóm gen sinh tổng hợp hợp chất thứ cấp và xác định hoạt tính sinh học
	01
	nguyentuanhvn@gmail.com
prnguyenvanthanh@yahoo.com


	2
	PGS.TS. Trần Văn Hiếu
	Nghiên cứu tạo thực phẩm chức năng hỗ trợ miễn dich/phòng bệnh cho tôm
	01
	tvhieu@hcmus.edu.vn


	3
	TS. Trần Trung Hiếu

TS. Lương Thị Mỹ Ngân
	Đánh giá hoạt tính kháng Helicobacter pylori  và HP urease của một số cây thuốc dân gian
	01
	tthieu@hcmus.edu.vn
ltmngan@hcmus.edu.vn 

	4
	TS. Quách Ngô Diễm Phương

TS. Bùi Lan Anh

TS. Hoàng Thị Thanh Minh
	Công nghệ sinh học thực vật
	03
	qndphuong@hcmus.edu.vn
blanh@hcmus.edu.vn
httminh@hcmus.edu.vn 

	 
	Ngành: Môi trường đất và nước (*)
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Hà Quảng Hải
	Địa chất môi trường
	2
	hqhai@hcmus.edu.vn

	2
	PGS.TS. Tô Thị Hiền
	Hóa môi trường
	2
	tohien@hcmus.edu.vn

	3
	PGS.TS. Vũ Văn Nghị
	Thủy văn
	2
	vvnghi@hcmus.edu.vn

	4
	TS. Lê Tự Thành
	Hóa môi trường
	1
	letuthanh@hcmus.edu.vnb  

	5
	TS. Trần Thị Thu Dung
	Hóa môi trường
	1
	tttdung@hcmus.eu.vn

	6
	TS. Trần Tuấn Tú
	Địa chất môi trường
	1
	tttu@hcmus.edu.vn

	7
	TS. Nguyễn Ái Lê
	Công nghệ sinh học môi trường
	1
	nale@hcmus.edu.vn

	8
	TS. Trương Thị Cẩm Trang
	Vật liệu xử lý môi trường
	1
	ttctrang@hcmus.edu.vn

	 
	Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường (*)
	 
	 
	 

	1
	PGS.TS. Trương Thanh Cảnh
	Quản lý môi trường
	2
	ttcanh@hcmus.edu.vn

	2
	TS. Lê Ngọc Tuấn
	Quản lý tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu
	1
	lntuan@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Bùi Việt Hưng
	Quản lý tài nguyên nước
	1
	bvhung@hcmus.edu.vn

	 
	Ngành: Hóa Phân tích 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Nghiên cứu thành phần các hợp chất có hoạt tính gây độc tế bào ung thư tụy/ ức chế các enzyme glucosidase, tyrosinase, acetylcholinesterase, xanthine oxidase,... từ dược liệu Việt Nam
	2
	nttmai@hcmus.edu.vn 

	 
	Ngành: Hóa Hữu cơ
	 
	 
	 

	1
	GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng
	Hợp chất thiên nhiên
	3
	kimphiphung@yahoo.fr

	2
	PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân
	Hợp chất thiên nhiên, Hóa dược
	1
	ntnhan@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Lưu Thị Xuân Thi
	Tổng hợp hữu cơ
	2
	xuanthi73vn@hotmail.com

	4
	PGS.TS Trần Lê Quan
	Hợp chất thiên nhiên, Hóa dược, Hóa sinh
	1
	tlquan@hcmus.edu.vn

	5
	GS.TS. Trần Kim Qui
	Hóa hữu cơ, Hóa sinh
	1
	viencnhs03@gmail.com

	6
	TS. Tôn Thất Quang
	Hợp chất thiên nhiên
	1
	ttquang_vn@yahoo.com

	 
	Ngành: Hóa lý thuyết và Hóa Lý
	 
	 
	 

	1
	TS. Cổ Thanh Thiện
	Xúc tác
	2
	ctthien@hcmus.edu.vn

	2
	TS. Trần Văn Mẫn
	Điện hóa học, Nguồn điện
	1
	tvman@hcmus.edu.vn

	3
	TS. Lê Mỹ Loan Phụng
	Điện hóa học, Nguồn điện
	1
	lmlphung@hcmus.edu.vn

	4
	PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng
	Hóa lý Điện hóa, Vật liệu MOF
	2
	nthoang@hcmus.edu.vn

	5
	PGS.TS. Bùi Thọ Thanh
	Hóa tính toán
	1
	btthanh@hcmus.edu.vn

	6
	TS. Phạm Trần Nguyên Nguyên
	Hóa tính toán
	1
	ptnnguyen@hcmus.edu.vn

	7
	TS. Hồ Cẩm Hoài
	Hóa lý hữu cơ
	2
	hchoai@hcmus.edu.vn

	8
	TS. Hoàng Ngọc Cường
	Hóa lý polyme, tổng hợp polyme xốp
	2
	hncuong@hcmus.edu.vn

	9
	TS. Nguyễn Công Tránh
	Hóa lý polyme, polyme chống cháy
	1
	nctranh@hcmus.edu.vn

	10
	PGS. TS Hà Thúc Huy
	Hóa lý polyme, vật liệu composite
	1
	hthuy@hcmus.edu.vn

	11
	TS. Hà Thúc Chí Nhân
	Hóa lý polyme, vật liệu composite
	1
	htcnhan@hcmus.edu.vn 

	12
	TS. Hoàng Thị Đông Quỳ
	Hóa lý polyme, polyme chống cháy
	1
	htdquy@hcmus.edu.vn

	13
	TS. Lê Viết Hải
	Hóa lý Điện hóa, Biosensor, Vật liệu MOF
	1
	lvhai@hcmus.edu.vn

	14
	TS. Đỗ Thị Vi Vi
	Hóa lý polyme, vật liệu composite
	1
	dtvvi@hcmus.edu.vn 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         -----***-----

     LÝ LỊCH KHOA HỌC






        (Dùng cho người dự tuyển NCS)

I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên ……………………………………………………..., Giới tính:………
Sinh ngày…../…../………
Nơi sinh ………………..
Cơ quan công tác hiện tại: , …………………..…………………………..……………………….………

Chức vụ/ nghề nghiệp hiện tại:  …………………………………………………………………..……..
Địa chỉ liên lạc…………………………………………….……………………………….…………….

Dân tộc…………….Tôn giáo……………….

II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học, Cao đẳng

Hệ đào tạo: ………..……    Thời gian học: Từ…………..đến……………….

Nơi học (trường, thành phố)……………………………………………………………………………….
Ngành học…………………………………………………………………………………………………
Tên đồ án, luận án, hoặc các môn thi tốt nghiệp chủ yếu…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Điểm trung bình tốt nghiệp: ………………………., xếp loại tốt nghiệp: ……………………………….

Cao học: từ………………đến………………tại (trường, viện, nước)……………………….………...

Tên luận văn ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi bảo vệ………………………………………………………………………………………..
Điểm bảo vệ luận văn: …………………….., Điểm trung bình tốt nghiệp: ………………………
Người hướng dẫn………………………………………………………………………………………….
Trình độ ngoại ngữ: 

Biết ngoại ngữ gì, trình độ? (viết, đọc, nghe, nói: ghi rõ mức độ cụ thể)...............................................

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? ở đâu? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).
	Thời gian
	Công tác chuyên môn
	Nơi công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật. 

(đính kèm bản sao các công trình khoa học để minh chứng)

Liệt kê danh mục (đánh số thứ tự) các công trình khoa học đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. (Ghi rõ tên công trình khoa học/ tên nhóm tác giả (sau tên tác giả chính ghi (chủ biên)/ tên tạp chí, nhà xuất bản, …, năm xuất bản, ấn hành,… ) 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước); tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ...ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết định)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỹ)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………, Ngày .....tháng.....năm 20.....

 
                  




   Người khai ký tên
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